MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I- TIẾNG ANH 11 _ Năm học 2019-2020
I. MULTIPLE CHOICE (7.2 pts)

	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ, KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VDT
	VDC
	

	2
	Phonetics
(Các âm thuộc Unit 1,2,3,4)  
	2
	
	
	
	

	6
	Grammar
(Thì QKĐ, QKTD, QKHT, dạng động từ, câu điều kiện, câu tường thuật…)
	4
	2
	
	
	

	6
	Vocabulary
(Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ)
	3
	3
	
	
	

	2
	Communication
(Các nội dung giao tiếp thuộc chương trình)
	
	
	2
	
	

	4
	Cloze text

(Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn)
	2
	2
	
	
	

	4
	Reading comprehension
(Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu)
	1
	2
	1
	
	

	II. WRITING (2.8 pts)



	3
	Sentence combination 

(Các nội dung kiến thức về câu điều kiện loại 2,3; danh động từ; thì quá khứ hoàn thành; Quá khứ tiếp diễn)
	
	1
	2
	
	

	4
	Sentence transformation 

(Các nội dung kiến thức về câu tường thuật sử dụng danh động từ; hình thức của động từ: bare inf, to inf, gerund, present participle, perfect participle)
	
	1
	1
	      2
	


